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I .Trắc nghiệm
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước
câu trả lời đúng
Câu 1: Kết quả của phép tính 1849 x 5 là:
A. 9805 B. 9365 C. 9245 D. 9955
Câu 2: Kết quả của phép tính 2457 : 3 là:
A. 653 B. 902 C. 756 D. 819
Câu 3: Số dư trong phép chia 3258 : 7 là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 4: Mỗi xe chở 1739kg gạo. 3 xe như
vậy chở được:
A. 5217kgB. 5062kgC. 5345kgD. 5667kg
Câu 5: Kết quả của phép tính 8525 : 5 +
611 x 5 là:
A. 4520 B. 4760 C. 4340 D. 4280

Câu 6. Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học
sinh lớp 3A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3B
có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 3B có bao
nhiêu học sinh?



A. 34 học sinh B. 27 học sinh
C. 24 học sinh D. 21 học sinh

Câu 7. Có 2 ngăn sách, ngăn thứ nhất có 9
cuốn sách, ngăn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn
sẽ gấp đôi số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi cả
2 ngăn có bao nhiêu cuốn sách?
A. 21 B. 24 C. 27 D. 12

Câu 8. Cã 372 quyển sách xếp đều vào 2
tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao
nhiêu quyển sách, biết mỗi ngăn có số
sách như nhau
A. 186 B. 172 C. 62 D. 126

Câu 9. Với 4 chữ số: 1, 0, 2, 4 thì viết
được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
A. 12 số. B. 16 số. C. 15 số. D. 14

số.
Câu 10. Một gia đình nuôi 100 con gà,
ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt
nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại là ngan. Hỏi
gia đình đó nuôi bao nhiêu con ngan?
A. 63 con B. 79 con C. 37 con D. 16

con



II Tự luận
Bài 1:Đặt tính
3457 +2879 5206 -968
3235 x3 4578:9
Bài 2: Có 7 can nước măm , mỗi can chứa
50 lít . Số nước mắm đó mà đổ vào các
can , mỗi can 10 lít thì được bao nhiêu
can ?
Bài 3 : Có 2450 kg gạo chở làm 5 chuyến
Hỏi 3 chuyến như thế chở đước bao nhiêu
bao?
Bài 4 : Minh có 156 viên bi. Biết số bi của
An nếu thêm 15 viên nữa thì gấp đôi số bi
của Minh .Tính số bi của An


